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Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; O=16; S=32; F=19; Cl=35,5; Br=80; I=127; N=14; P=31; C=12;
Si=28; Li=7; Na=23; K=39; Mg=24; Ca=40; Ba=137; Sr=88; Al=27;Fe=56; Cu=64; Pb=207; Ag=108, Ni=59.

nhận biết

Câu 1: Số nguyên tử hiđro trong phân tử vinyl fomat là

A. 4. B. 8. C. 6. D. 10.

Câu 2: Kim loại Al không phản ứng với chất nào sau đây trong dung dịch?

A. HCl. B. MgCl2. C. Fe2(SO4)3. D. CuSO4.

Câu 3: Do sự thiếu hiểu biết, vào mùa đông, một số gia đình sử dụng bếp than đặt trong phòng kín để sưởi ấm, dẫn
đến hiện tượng các thành viên trong gia đình bị ngộ độc khí X, có thể dẫn tới tử vong. Khí X là

A. O3. B. CO. C. N2. D. H2.

Câu 4: Glucozơ có tính oxi hóa khi phản ứng với

A. dung dịch Br2. B. Cu(OH)2.

C. [Ag(NH3)2]OH. D. H2 (Ni, to).

Câu 5: Oxi nào sau đây tác dụng với H2O tạo hỗn hợp hai axit?

A. CrO3. B. P2O5. C. SO3. D. SO2.

Câu 6: Tơ nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo?

A. Tơ nitron. B. Tơ tằm. C. Tơ visco. D. Tơ capron.

Câu 7: Thủy phân triolein trong dung dịch NaOH, thu được muối có tên là

A. natri linoleat. B. natri oleat.

C. natri panmitat. D. natri stearat.

Câu 8: Chất nào sau đây được dùng để làm mềm nước có tính cứng tạm thời?

A. NaCl. B. NaOH. C. Cu(OH)2. D. HNO3.

Câu 9: Muối sắt(II) clorua có công thức là

A. FeCl3. B. FeS. C. Fe3O4. D. FeCl2.

Câu 10: Từ chất X, bằng phương pháp lên men sinh hóa, thu được giấm ăn. Tên gọi của X là

A. Ancol metylic. B. Axit fomic.

C. Axit axetic. D. Ancol etylic.

Câu 11: Kim loại Fe không tác dụng được với dung dịch (loãng) nào sau đây?

A. HNO3. B. CuSO4. C. HCl. D. NaOH.

Câu 12: Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện với chất khử là H2?

A. Al. B. Fe. C. Ba. D. Na.

Câu 13: Số nguyên tử hiđro trong phân tử Gly-Ala là

A. 11. B. 10. C. 9. D. 12.

Câu 14: Amin nào sau đây là amin bậc I?

A. (CH3)3N. B. C2H5NH2.

C. CH3NHC2H5. D. (CH3)2NH.

Câu 15: Cho phản ứng sau: . Vậy X, Y lần lượt là:

A. KBr, FeBr3. B. K2SO4, Fe2(SO4)3.

C. KOH, Fe(OH)3. D. KCl, FeCl3.

Câu 16: Chất vừa phản ứng với dung dịch HCl, vừa phản ứng với dung dịch NaOH là

A. NaHCO3. B. NaCl. C. Na2CO3. D. NaNO3.

Câu 17: Kim loại nào sau đây có khối lượng riêng (gam/cm3) lớn nhất?

A. Os. B. Cr. C. Li. D. K.
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Câu 18: Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh hơn kim loại Zn?

A. Ag. B. Na. C. Au. D. Cu.

Câu 19: Chất X là thành phần chính của một loại thuốc giảm đau dạ dày do thừa axit. Công thức của X là

A. NaNO3. B. NaHCO3. C. Na2CO3. D. NaCl.

Câu 20: Chất nào sau đây tan trong nước có hòa tan khí CO2?

A. CaCO3. B. BaSO4. C. CaSO4. D. Ca3(PO4)2.

thông hiểu

Câu 21: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Thủy phân hoàn toàn tinh bột trong dung dịch H2SO4 đun nóng, tạo ra fructozơ.

B. Xenlulozơ tan tốt trong nước và etanol.

C. Saccarozơ có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

D. Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ (xúc tác Ni, đun nóng) tạo ra sobitol.

Câu 22: Xà phòng hoá hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp gồm hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch
NaOH 1M (đun nóng). Thể tích dung dịch NaOH tối thiểu cần dùng là

A. 300 ml. B. 150 ml. C. 400 ml. D. 200 ml.

Câu 23: Hòa tan m gam Al trong dung dịch NaOH dư, thu được 3,36 lít khí H2 (đktc) duy nhất. Giá trị của m là

A. 5,4. B. 1,35. C. 2,7. D. 4,05.

Câu 24: Cho kim loại M phản ứn g với Cl2, thu được muối X. Cho M tác dụng với dung dịch HCl, thu được muối
Y. Cho Cl2 tác dụng với dung dịch muối Y, thu được muối X. Kim loại M là

A. Fe. B. Mg. C. Zn. D. Al.

Câu 25: Thí nghiệm hóa học nào sau đây không sinh ra chất rắn?

A. Cho Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3.

B. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2.

C. Cho mẫu Na vào dung dịch CuSO4.

D. Cho Cu vào dung dịch AgNO3.

Câu 26: Khí cacbonic chiếm 0,03% thể tích không khí. Muốn tạo ra 500 gam tinh bột thì cần bao nhiêu lít không
khí (đktc) để cung cấp đủ CO2 cho phản ứng quang hợp?

A. 1382716. B. 1482600. C. 1402666. D. 1382600.

Câu 27: Cho m gam anilin tác dụng hết với dung dịch HCl dư, thu được dung dịch chứa15,54 gam muối khan. Giá
trị của m là

A. 11,02. B. 11,16. C. 10,68. D. 11,25.

Câu  28:  Cho  các  polime:  poli(butađien-stien), poliacrilonitrin,  polibutađien,  poliisopren,  poli(butađien-
acrilonitrin), poli(etylen-terephtalat). Số polime dùng làm cao su là

A. 2. B. 4. C. 3. D. 5.

Câu 29: Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2 (đktc) vào cốc đựng 220 ml dung dịch KOH 1M, thu được dung dịch X.
Khối lượng chất tan có trong X là

A. 10,6 gam. B. 11,31 gam. C. 11 gam. D. 14,92 gam.

Câu 30: Cho các este RCOOR’ sau: vinyl acrylat, anlyl axetat, benzyl propionat, metyl metacrylat. Trong điều kiện
thích hợp, có bao nhiêu este tham gia phản ứng cộng H2 vào gốc R’?

A. 1. B. 3. C. 4. D. 2.

vận dụng

Câu 31: Mỗi một tấm gương soi có diện tích bề mặt 0,35 m2 được tráng một lớp kim loại Ag dày 0,1 μm (1 μm =
10-4 cm). Để sản xuất x tấm gương soi, người ta đun nóng dung dịch chứa 62,94 gam glucozơ với một lượng dung
dịch bạc nitrat trong amoniac. Biết khối lượng riêng của bạc là 10,49 g/cm3, hiệu suất phản ứng tráng gương là 70%
(tính theo glucozơ). Giá trị của x là
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A. 171. B. 144. C. 120. D. 130.

Câu 32: Cho hỗn hợp X gồm x mol Cu và y mol Fe3O4 vào lượng dư dung dịch H2SO4 loãng. Kết thúc các phản
ứng thu được dung dịch Y và chất rắn Z.

Cho các phát biểu sau:

(a) Dung dịch Y chưa ba chất tan.

(b) Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2, thu được hai chất kết tủa.

(c) Kim loại Cu không tham gia vào quá trình phản ứng, nên chất rắn Z là Cu.

(d) Trong hỗn hợp X, mối liên hệ giữa số mol của Cu và Fe3O4 là x > y.

(e) Dung dịch Y có thể làm nhạt màu dung dịch KMnO4 (thuốc tím).

Số phát biểu đúng là

A. 4. B. 2. C. 3. D. 5.

Câu 33: Cho 15,62 gam P2O5 vào 400 ml dung dịch NaOH nồng độ aM, thu được dung dịch có tổng khối lượng
các chất tan bằng 24,2 gam. Giá trị của a là 

   

A. 0,35. B. 0,25. C. 0,3. D. 0,2.

Câu 34: Cho các phát biểu sau:

(a) Stiren và isopren đều phản ứng cộng với Br2 trong dung dịch.

(b) Triolein và axit oleic đều dễ tan trong nước.

(c) Metyl metacrylat và vinyl xianua đều có phản ứng trùng hợp.

(d) Thủy phân hoàn toàn tinh bột và xenlulozơ đều thu được glucozơ.

(e) Poliisopren và polibutađien đều có tính đàn hồi, được dùng làm cao su. 

Số phát biểu đúng là

A. 2. B. 4. C. 5. D. 3.

Câu 35: Thí nghiệm dưới đây mô tả quá trình của phản ứng nhiệt nhôm:

 Cho các phát biểu sau:

(1) X là Al2O3 nóng chảy và Y là Fe nóng chảy.

(2) Phần khói trắng bay ra là Al2O3.
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(3) Dải Mg khi đốt được dùng để khơi mào phản ứng nhiệt nhôm.

(4) Phản ứng nhiệt nhôm là phản ứng tỏa nhiệt.

(5) Phản ứng nhiệt nhôm được sử dụng để điều chế một lượng nhỏ sắt khi hàn đường ray.

Số phát biểu đúng là 

A. 5. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 36: Hỗn hợp X gồm các hiđrocacbon có cùng số mol, có số C nhỏ hơn 5 và đều phản ứng được với AgNO 3

trong NH3. Lấy 11,1 gam hỗn hợp X phản ứng với dung dịch Br2 dư, thấy có a mol Br2 tham gia phản ứng. Số chất
tối đa trong X và giá trị của a lần lượt là

A. 5 và 0,65. B. 4 và 0,75. C. 3 và 0,0,3. D. 4 và 0,7.

vận dụng cao

Câu 37: Hỗn hợp X gồm Fe2O3, CuO, Fe3O4 và FeS2, người ta cho m gam X vào bình kín chứa 1,125 mol khí O2

(dư). Nung nóng bình cho tới khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi đưa bình về điều kiện ban đầu thấy áp suất
giảm 10% so với lúc trước khi nung. Mặt khác, cho m gam X vào H2SO4 đặc, nóng dư, thu đươc 21,168 lít khí SO2

(đktc) và dung dịch Y chứa  gam muối. Trong X, oxi chiếm 19,324% về khối lượng. Phần trăm khối lượng

của FeS2 trong X gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 11. B. 27. C. 42. D. 29.

Câu 38: Hỗn hợp E chứa ba este (MX < MY < MZ) đều mạch hở, đơn chức, được tạo thành từ một ancol. Trong E,
phần trăm khối lượng của hiđro là 7,07%. Thủy phân hoàn toàn 9,34 gam E trong NaOH (dư), thu được 10,46 gam
hỗn hợp muối. Biết số mol của X, Y, Z đều lớn hơn 0,014. Phần trăm khối lượng của Y trong E gần nhất với giá trị
nào sau đây?
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A. 24. B. 20. C. 25. D. 30.

Câu 39: Cho 25,24 gam hỗn hợp X gồm Al, Mg, Cu tác dụng vừa đủ 787,5 gam dung dịch HNO 3 20%, thu được
dung dịch Y chứa a gam muối và 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm N2O và N2, tỉ khối của Z so với H2 là 18. Cô
cạn dung dịch Y rồi nung chất rắn đến khối lượng không đổi thu được b gam chất rắn khan. Hiệu số (a-b) gần với
giá trị nào nhất sau đây?

A. 154. B. 151. C. 76. D. 112.

Câu 40: Hỗn hợp E gồm chất X (C4H12N2O4, là muối của axit hữu cơ đa chức có mạch C không phân nhánh) và
chất Y (C2H7NO3, là muối của một axit vô cơ). Cho E tác dụng vừa hết với dung dịch NaOH, đun nóng, thu được
hỗn hợp hai khí Z và dung dịch T. 

Cho các phát biểu sau:

(a) X có công thức cấu tạo là .

(b) Cho E tác dụng với dung dịch HCl, thấy giải phóng khí.

(c) Z gồm hai khí là CH3NH2 và NH3.

(d) Trong T có hai muối là NaHCO3 và .

(e) Y có công thức cấu tạo là .
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Số phát biểu đúng là

A. 4. B. 2. C. 3. D. 5.

----------- HẾT ----------
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